
STT Mã số SV Họ Tên Lớp Ghi chú

1 CĐHD16N0403 Nguyễn Trọng Duy CĐHD16N04

2 CĐHD16N0505 Đặng Trọng Cường CĐHD16N05

3 CĐHD16N0507 Lê Nguyên Khang CĐHD16N05

4 CĐHD16N0508 Nguyễn Tuấn Kiệt CĐHD16N05

5 CĐHD16N0515 Phạm Thanh Thiện CĐHD16N05

6 CÐHD17N0515 Hồ Hữu Phước CÐHD17N05

7 CĐHD17N0804 Nguyễn Thị Cẩm Giang CĐHD17N08

8 CĐHD17N0813 Nguyễn Hoàng Phi CĐHD17N08

9 CDHD1800053 Trần Thị Ánh Tuyết CDHD18N01

10 CDHD1800131 Nguyễn Thái Dương CDHD18N02  

11 CDHD1800576 Nguyễn Thành Long CDHD18N02  

12 CDLH1800188 Nguyễn Mai Yến Nhi CDHD18N02  

13 CDHD1800290 Hà Thanh Phong CDHD18N02  

14 CDHD1800610 Từ Hoàng Phúc CDHD18N02  

15 CDHD1800176 Đỗ Tuấn Tài CDHD18N02  

16 CDHD1800474 Nguyễn Quốc Vinh CDHD18N02  

17 CDHD1800656 Nguyễn Thị Nguyên CDHD18N03  

18 CDHD1800607 Nguyễn Phương Yến CDHD18N03  

19 CDKS2900506 Đỗ Quốc Gia Bảo CDHD18N04  

20 CDHD1800655 Tống Băng Châu CDHD18N04  

21 CDHD1800262 Huỳnh Văn Duy Khang CDHD18N04  
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22 CDHD1800691 Nguyễn Hữu Nghĩa CDHD18N04  

23 CDHD1800700 Lương Quốc Thành CDHD18N04  

24 CDHD1800677 Lê Văn Thuận CDHD18N04  

25 CDHD1800555 Lâm Thành Lộc CĐHD18N06

26 CDHD1800486 Ninh Văn Quốc Trung CĐHD18N06

27 CDHD1800628 Phạm Nguyễn Quang Vinh CĐHD18N06

28 CDHD1800282 Ngô Chấn Hào CĐHD18N07

29 CDHD1800228 Nguyễn Thái Anh CDHD18N09  

30 CDHD1800559 Nguyễn Nhật Duy CDHD18N09  

31 CDHD1800756 Nguyễn Đoàn Sơn Giang CDHD18N09

32 CDLH1800516 Trần Thanh Nguyên CDHD18N09  

33 CDHD1800400 Lê Quỳnh Như CDHD18N09  

34 CDHD1800733 Lê Thành Trường CDHD18N09  

35 CDLH1800209 Nguyễn Lê Nguyệt Tường CDHD18N09  

36 CDLH1800031 Phan Hoài Thư CDHD18N10  

37 CDHD1800462 Trương Hải Hà CDHD18N11  

38 CDHD1800712 Nguyễn Duy Long CDHD18N11  

39 CDHD1800866 Phạm Tuấn Phong CDHD18N12  

40 CDHD1800835 Lý Hoàng Phúc CDHD18N12  

41 CDHD1800780 Lê Quỳnh Văn CDHD18N12  

42 CĐHD16N0516 Phạm Dương Trường Thịnh CĐHD16N05 Thi lại TH

43 CĐHD16N0809 Huỳnh Minh Khoa CĐHD16N08 Thi lại TH

44 CÐHD16N1015 Phạm Tuấn Trung Quý CĐHD16N10 Thi lại LT

45 CÐHD16N1101 Lê Thị Thu Cẩm CĐHD16N11 Thi lại TH

46 CÐHD16N1109 Nguyễn Phương Mai CĐHD16N11 Thi lại TH

47 CÐHD16N1201 Đào Ngọc Mỹ Duyên CĐHD16N12 Thi lại TH

48 CÐHD16N1303 Lê Thị Phượng Hằng CĐHD16N13 Thi lại LT



49 CĐHD16N1408 Nguyễn Kỳ Mỹ Linh CĐHD16N14 Thi lại LT, TH

50 CĐHD16N1510 Lê Thị Ngọc Liên CĐHD16N15 Thi lại TH

51 CĐHD16N1511 Giêng Minh Lộc CĐHD16N15 Thi lại LT, TH

52 CĐHD16N1518 Trần Đình Sang CĐHD16N15 Thi lại LT, TH

53 CĐHD16N1521 Võ Văn Toán CĐHD16N15 Thi lại LT

54 CÐHD17N0305 Nguyễn Hồ Khắc Huy CĐHD17N03 Thi lại TH

55 CÐHD17N0306 Trần Đại Hưng CĐHD17N03 Thi lại LT, TH

56 CÐHD17N0321 Võ Dương Yến Vy CĐHD17N03 Thi lại TH

57 CĐHD17N0612 Ngô Tự Tuyết Nhi CĐHD17N06 Thi lại LT

58 CĐHD17N0720 Nguyễn Thế Vinh CĐHD17N07 Thi lại TH

Tổng số sinh viên đủ điều kiện dự thi: 58thi lại: 


